DANH MỤC ĐỊNH MỨC TẠM THỜI THUỐC, HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO ĐỂ LÀM CƠ SỞ TÍNH GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 9/2/2012)

	I. Y HỌC CỔ TRUYỀN

	1. Chôn chỉ (Cấy chỉ)                           

	2. Châm (Các phương pháp châm)

	3. Điện châm                                  

	4. Thủy châm                                 

	5. Xoa bóp bấm huyệt                          

	6. Hồng ngoại                                

	7. Điện phân                             

	8. Sóng ngắn 

	9. Laser điều trị                              

	10. Tử ngoại 

	11. Điện xung                              

	12. Tập vận động toàn thân (30 phút)                       

	13. Tập vận động đoạn chi                      

	14. Siêu âm điều trị 

	15. Điện từ trường                            

	16. Bó Parafin

	17. Cứu (Ngải cứu/Túi chườm)                               

	18. Kéo nắn cột sống, các khớp                            

	II. NGOẠI KHOA

	1. Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm

	2. Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

	3. Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm

	4. Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng

	5. Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến < 50 cm nhiễm trùng

	6.  Thay băng vết thương chiều dài  > 50 cm nhiễm trùng

	7. Cắt chỉ

	8. Vết thương phần mềm tổn thương nông , chiều dài < 10 cm

	9.  Vết thương phần mềm tổn thương nông , chiều dài > 10 cm

	10.  Vết thương phần mềm tổn thương sâu , chiều dài < 10 cm

	11.  Vết thương phần mềm tổn thương sâu , chiều dài > 10 cm

	12. Cắt bỏ những u, nang nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ  chức dư​ới da 

	13.  Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ 

	14.  Cắt 1 polype trực tràng

	15.  Cắt phymosis

	16.  Thắt các búi trĩ 

	17.  Chăm sóc và theo dõi dẫn lưu não thất ra ngoài

	18.  Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch

	19.  Thu hồi bảo quản và truyền lại dịch tiêu hóa

	20.  Đặt sonde hút liên tục vết mổ

	21.  Đặt/ cấy catheter trung ương

	22.  Cắt lọc tổ chức hoại tử và làm sạch vết thương/ Khâu lại vết mổ tại giường

	23.  Đặt dẫn lưu màng phổi bằng troca

	24.  Đặt thiết bị đo động mạch

	25.  Xuyên kim kéo xương liên tục

	26.  Vá da mỏng

	27.  Bó ống bột

	28. Bất động xương gãy

	29.  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm theo dõi liên tục

	30. Đo cung lượng tim liên tục

	31.  Chọc bơm rửa màng phổi / Khí màng phổi

	32.  G©y tª + an thÇn ®Ó thùc hiÖn thñ thuËt

	33.  V« c¶m ngoµi phßng mæ (kh«ng ®Æt néi khÝ qu¶n ) thùc hiÖn thñ thuËt

	34.  V« c¶m ngoµi phßng mæ (cã ®Æt néi khÝ qu¶n) ®Ó thùc hiÖn thñ thuËt

	35.  Lọc màng bụng liên tục cấp cứu 24h

	36.  Chọc dò dịch màng bụng

	37.  Chuẩn bị đại tràng trước mổ / soi có dùng thuốc nhuận tràng

	38.  Chăm sóc hậu môn nhân tạo/ Thay túi HMNT

	39.  Thông tiểu

	40.  Rút Kehr

	41. Bơm rửa Kehr- dẫn lưu đường mật

	42.  Rút sonde JJ

	43. Bơm BCG vào bàng quang 

	44. Thay dẫn lưu thận

	45. Thay dẫn lưu bàng quang

	46.  Bơm rửa thận

	47. Đặt sonde niệu đạo / Nong niệu đạo

	48. Bơm rửa bàng quang / Lấy máu cục do chảy máu

	49. Tiêm , Truyền hóa chất đường TM,ĐM điều trị K 

	50.  Truyền lại dịch mật, tụy

	51.  Thụt tháo

	52. Thay sonde mở thông hổng tràng, dạ dày cho ăn

	53. Rửa dạ dày

	54.  Đặt sonde dạ dày

	55.  Đặt dẫn lưu ổ bụng, bơm rửa tách vết mổ

	56.  Rút ống nội khí quản

	57.  Dẫn lưu theo dõi áp lực nội sọ

	58. Dẫn lưu dịch não tủy qua đường thắt lưng

	59. Chọc dò tủy sống

	60.  Chăm sóc bệnh nhân mở khí quản

	61.  Đặt ống nội khí quản

	62.  Mở khí quản

	63. Hạ huyết áp chỉ huy - kiểm soát nhịp nhanh kịch phát

	64.  Xoay rút dẫn lưu trung thất / màng phổi

	65. Xuyên kim kéo liên tục mãng sườn di động

	66.  Thay băng đặt Redon trên bệnh nhân nhiễm trùng xương ức

	67.  Tạo nhịp tim cấp cứu ngoài lồng ngực

	68. Rút catheter tĩnh mạch trung tâm

	69. Rút catheter Swan-ganz

	70.  Rút điện cực màng ngoài tim

	71.  Khí dung

	72.  Hỗ trợ thông khí bằng bộ thở Boussignax

	73.  Chọc dò màng ngoài tim 

	74. Rửa bàng quang  -thủ thuật loại 3
	 

	75. Xét nong niệu đạo đặt số ttnde niệu đạo

	76. Mở thông bàng quang ( Gây tê tại chỗ )

	77.  Tháo bột Cột sống/lưng/khớp háng/xương đùi, xương chậu

	78.   Tháo bột khác

	79.  Nắn trật khớp khuỷu/khớp xương đòn/khớp hàm (bột tự cán)

	80.  Nắn trật khớp khuỷu/khớp xương đòn/khớp hàm (bột liền)

	81. Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

	82. Nắn trật khớp vai (bột liền)

	83.  Nắn trật khớp khuỷu/khớp cổ chân/khớp gối (bột tự cán)

	84.  Nắn trật khớp khuỷu/khớp cổ chân/khớp gối (bột liên)

	85. Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

	86.  Nắn trật khớp háng (bột liền)

	87. Nắn, bó bột xương đùi/chậu/cột sống (bột tự cán)

	88. Nắn, bó bột xương đùi/chậu/cột sống (bột liền)

	89.  Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)

	90.  Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

	91.  Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

	92. Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

	93.  Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

	94.  Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

	95.  Nắn, bó bột bàn chân/bàn tay ( bột tự cán)

	96.  Nắn, bó bột bàn chân/bàn tay ( bột liền)

	97.  Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

	98.  Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

	99. Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

	100. Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

	101. Nong niệu đạo đặt Sone niệu đạo

	102.  Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng có gây mê

	103. Phẫu thuật đặc biệt

	104. Phẫu thuật loại I

	105. Phẫu thuật loại II

	106. Phẫu thuật loại III

	107. Thủ thuật loại đặc biệt

	108. Thủ thuật loại I

	109. Thủ thuật loại II

	110. Thủ thuật loại III

	111.  Chọc, hút hạch hoặc U dưới hướng dẫn của CT Scanner


III. PHỤ SẢN

	 1. Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser ...
 cũ theo TT 14/TTLB ngày 30/ 9/1995: đốt điện cổ tử cung và áp lạnh cổ tử cung

	 2.  Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) thay cho  cũ theo TT 14/TTLB ngày 30/ 9/1995: thụ tinh nhân tạo IAM, IAD (không kể tinh chất)

	3.  Chích áp xe vú

	4.  Đỡ đẻ ngôi ngược

	5.   Đỡ đẻ sinh đôi, sinh ba …

	6.   Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

	7.  Forceps hoặc giác hút sản khoa

	8.   Định lượng gonadotropin rau thai (trong huyết thanh)  cũ theo TT 14/TTLB ngày 30/ 9/1995: định lượng goladotropin rau thai

	 9.  Xác định gonadotropin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hoá học miễn dịch (trong nước tiểu)  
cũ theo TT 14/TTLB ngày 30/ 9/1995: xác định goladotropin để chẩn đoán thai nghén (phương pháp hoá học - miễn dịch)

	10.   Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết 

 cũ trong TT 14/TTLB ngày 30/ 9/1995: hút điều hoà kinh nguyệt

	11.   Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ
 cũ theo TT 14/TTLB ngày 30/ 9/1995: Nạo sót rau/nạo buồng tử cung xn gpbl

	12.  Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

	13. Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc

	14.  Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên

	15.  Phẫu thuật lấy thai lần đầu

	16. Soi cổ tử cung

	17.  Soi ối

	18.  Chụp tử cung - vòi trứng có chuẩn bị (máy kỹ thuật số)
 cũ theo TT 14/TTLB ngày 30/ 9/1995: tử cung - vòi trứng

	19.  Chụp tử cung - vòi trứng có chuẩn bị (máy thường) 
 cũ theo TT 14/TTLB ngày 30/ 9/1995: tử cung - vòi trứng

	20. Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung  cũ theo TT 14/TTLB ngày 30/ 9/1995: xoắn, cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, ctc

	IV. TAI MŨI HỌNG                

	1. Trích rạch apxe amidal hoặc apxe sau thành họng gây tê  

	2.  Trích rạch apxe amidal hoặc apxe thành sau họng gây mê   
Thủ thuật loại : I                      

	3.  Cắt amidal gây tê        
Thủ thuật loại : I                      

	4.  Cắt amidal gây Mê        
Phẫu thuật loại : III                      

	5.  Cắt amidal gây Mê sử dụng coblator       
Phẫu thuật loại : III                      

	6.  Nội soi chọc rửa xoang hàm gây tê   
Thủ thuật loại : I                      

	7.   Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm gây tê
Thủ thuật loại : I                      

	8.  lấy dị vật tai ngoài đơn giản
Thủ thuật loại : I                      

	9.  Lấy dị vật tai ngoài gây tê dưới kính hiển vi
Thủ thuật loại : I                      

	10.  Lấy dị vật tai gây mê dưới kính hiển vi
Thủ thuật loại : I                       

	11.  Lấy dị vật mũi gây tê
Thủ thuật loại : I                       

	12.  Noi soi lấy dị vật mũi có gây mê 
Thủ thuật loại : I                       

	13.  Lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng
Thủ thuật loại : I                       

	14.  Lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm
Thủ thuật loại : I                       

	15.  Lấy dị vật thực quản gây Mê ống mềm
Thủ thuật loại : I                       

	16.  Nội soi lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng
Thủ thuật loại : I                       

	17.  Nội soi lấy dị vật thanh quản gây mê ống cứng

	18.  Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi  gây tê
Thủ thuật loại : I                       

	19.  Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê
Thủ thuật loại : I                      

	20.  Nội soi cắt polype mũi gây tê 
Thủ thuật loại : I                       

	21.  Nội soi cắt polype mũi gây mê
Thủ thuật loại : I                       

	22.  Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê
Thủ thuật loại : I                       

	23.  Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê
Thủ thuật loại : I                       

	24.  Nạo va gây mê
Thủ thuật loại : I                       

	25.  Nạo va gây mê Sử dụng hummer
Thủ thuật loại : I                       

	26.  Nội soi phế quản lấy dị vật ống cứng
Thủ thuật loại : I                       

	27.  Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết
Thủ thuật loại : I                       

	28.  Nội soi phế quản ống mềm kiểm tra
Thủ thuật loại : I                       

	29.  Nội soi phế quản ống mềm bước sóng ngắn
Thủ thuật loại : I                       

	30.  Nội soi thực quản kiểm tra
Thủ thuật loại : I                       

	31.  Nội soi  thực quản sinh thiết
Thủ thuật loại : I                       

	32.  Chụp vòm mũi họng 
Loại: thường          
	

	33.  Chụp vòm mũi họng 
Loại: kỹ thuật số         

	34.  Chụp ống tai trong
Loại: thường    

	35.  Chụp ống tai trong
Loại: kỹ thuật số  

	36.  chụp họng - thanh quản
Loại: thường      

	37.  Chụp ống tai trong
Loại: kỹ thuật số     

	38.  Chụp họng - thanh quản
Loại: thường       

	39.  Chụp họng - thanh quản
Loại: kỹ thuật số  

	40. Lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng Thủ thuật loại I

	V. RĂNG - HÀM - MẶT

	1. Nhổ răng sữa/chân răng sữa

	2. Nhổ răng số 8 bình thường

	3. Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

	4. Lấy cao răng và đánh bóng 1 vùng/1hàm (Một hàm = 3 vùng)

	5. Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm (Hai hàm = 6 vùng)

	6. Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc 1 lần

	7. Răng giả tháo lắp một răng

	8. Răng chốt đơn giản

	9. Răng giả cố định -  Mũ chụp nhựa

	10. Răng giả cố định -  Mũ chụp kim loại

	11. Khâu vết thương phần mềm nông <5cm

	12. Khâu vết thương phần mềm nông >5cm

	13. Khâu vết thương phần mềm sâu < 5cm

	14. Khâu vết thương phần mềm sâu >5cm

	VI. MẮT

	1. Dịch vụ đo nhãn áp

	2. Dịch vụ đo Javal

	3. Dịch vụ đo thị trường, ám điểm

	4. Dịch vụ thử kính loạn thị

	5. Dịch vụ soi đáy mắt 

	6. Dịch vụ tiêm hậu nhãn cầu, một mắt (chưa tính tiền thuốc tiêm)

	7. Dịch vụ tiêm dưới kết mạc, một mắt (chưa tính tiền thuốc tiêm)

	8. Dịch vụ thông lệ đạo một mắt

	9. Dịch vụ thông lệ đạo hai mắt

	10. Dịch vụ lấy dị vật kết mạc nông, một mắt - gây tê

	11. Dịch vụ lấy dị vật giác mạc nông, một mắt - gây tê

	12. Dịch vụ lấy dị vật giác mạc nông, một mắt - gây mê

	13. Dịch vụ lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt - gây tê: Chuẩn

	14. Dịch vụ lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt - gây mê

	15. Dịch vụ cắt mộng đơn thuần một mắt - gây tê

	16. Dịch vụ phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê

	17. Dịch vụ khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

	18. Dịch vụ khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

	19. Dịch vụ chích chắp/lẹo

	20. Dịch vụ mổ quặm 1 mi - gây tê

	21. Dịch vụ mổ quặn 1 mi - gây mê

	22. Dịch vụ mổ quặm 2 mi - gây tê

	23. Dịch vụ mổ quặm 2 mi - gây mê

	24. Dịch vụ mổ quặm 3 mi - gây tê

	25. Dịch vụ mổ quặm 3 mi - gây mê

	26. Dịch vụ mổ quặm 4 mi - gây tê

	27. Dịch vụ mổ quặm 4 mi - gây mê

	28. Dịch vụ gây mê trong phẫu thuật mắt

	29. Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối , kết mạc (chưa tính tiền màng ối) - Gây tê

	30. Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc ( chưa tính tiền màng ối) - Gây mê.


VII. HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU

	1. Huyết đồ ( bằng phương pháp thủ công)

	2. Định lượng huyết sắc tố (hemoglobin) bằng máy quang kế 

	3. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

	4. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

	5. Hồng cầu lưới  (bằng phương pháp thủ công)

	6. Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm

	7. Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)

	8. Sức bền hồng cầu

	9. Số lượng tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công)

	10.Tên dịch vụ  theo thông tư 14: Test kết dính tiểu cầu

	Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP/Collagen (Giá cho mỗi chất kích tập)

	Tên khác: Ngưng tập tiểu cầu với ADP/Collagen (bỏ vì có TT 03)

	11. Test kết dính tiểu cầu

	Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin/ Epinephrin/ Arachidonic Acide/ Thrombin (giá cho mỗi chất kích tập)

	Tên khác: ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin/ Epinephrin/ Arachidonic Acide/ Thrombin

	12. Định nhóm máu ABO

	Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm)

	13. Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên phiến đá)

	14. Định nhóm máu ABO

	Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) 

	15. Định nhóm máu ABO

	Định nhóm máu hệ ABO trên giấy (khi bệnh nhân được truyền 01 đơn vị máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu)

	16. Định nhóm máu ABO

	Định nhóm máu hệ ABO trên giấy (khi bệnh nhân được truyền 01 đơn vị chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương)

	17. Định nhóm máu ABO

	Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) 
(kỹ thuật microplate trên máy tự động)

	18. Định nhóm máu ABO

	Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật trên thẻ)

	19. Định nhóm máu ABO

	Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ (khi bệnh nhân truyền 01 đơn vị máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu)

	20. Định nhóm máu ABO

	Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ (khi bệnh nhân truyền 01 đơn vị chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương)

	21. Định nhóm máu ABO

	Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  (kỹ thuật gelcard/scangel) 

	Tên khác: Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp scangel hoặc gelcard 

	22. Định nhóm máu ABO

	Tên khác: Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (kỹ thuật hồng cầu gắn từ)

	23. Rh(D)

	Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm)

	24. Rh(D)

	Định nhóm máu Rh(D) (kỹ thuật trên phiến đá)

	25. Rh dưới nhóm

	Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh 

	26. Nghiệm pháp Coombs

	Nghiệm pháp Coombs trực  tiếp (kỹ thuật hồng cầu gắn từ )

	Tên khác: Test Coombs 

	27. Nghiệm pháp Coombs

	Nghiệm pháp Coombs gián  tiếp (kỹ thuật hồng cầu gắn từ )

	Tên khác: Test Coombs

	28. Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG hoặc C3d) bằng phương pháp Scangel hoặc gelcard (khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/ gián tiếp dương tính)

	Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/ gián tiếp dương tính

	29. Tìm tế bào Hargraves

	30. Thời gian máu chảy 

	Thời gian máu chảy phương pháp Duke

	Tên khác: TS (Temps de saignement)

	31: Thời gian máu chảy 

	Thời gian máu chảy phương pháp Ivy

	32: Co cục máu 

	co cục máu đông

	Tên khác: co cục máu

	33: Thời gian Howell

	 Thời gian Howell

	Tên khác: Thời gian phục hồi canxi

	 34: TEG

	Đàn hồi đồ cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

	35. Định lượng Prothrombin

	 PT (Thời gian Prothrombin: Prothrombin Time)  

	Tên khác: Thời gian Quick (TQ); Tỷ lệ prothrombin; INR; PT%  

	Phương pháp: thủ công         

 

	36. Định lượng Prothrombin

	 PT (Thời gian Prothrombin PT: Prothrombin Time)  

	Tên khác: Thời gian Quick (TQ); Tỷ lệ prothrombin; INR; PT%

	Phương pháp: Máy tự động/bán tự động

	37. Định lượng yếu tố VIII/yếu tố IX (Giá cho mỗi yếu tố)

	Tên khác: Định lượng yếu tố VIII/yếu tố XI;  Yếu tố VIII / yếu tố XI; Định lượng hoạt tính yếu tố VIII/ yếu tố XI

	38. Định lượng yếu tố VIII/yếu tố IX (Giá cho mỗi yếu tố)

	Định lượng yếu tố V/yếu tố VII/ yếu tố X 

	

	Tên khác: Định lượng yếu tố V/yếu tố VII;  Yếu tố X / yếu tố XI; Định lượng hoạt tính yếu tố V/ yếu tố VII/ yếu tố X

	39. Định lượng yếu tố VIII/yếu tố IX (Giá cho mỗi yếu tố)

	Định lượng yếu tố IX

	Tên khác: Định lượng hoạt tính yếu tố IX

	40. Định lượng yếu tố Đông máu (Giá cho mỗi yếu tố)

	Tên đề nghị:Định lượng yếu tố II/ XII/ VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWillebrand (hoạt tính)

	41. Định lượng yếu tố Đông máu (Giá cho mỗi yếu tố)

	Tên đề nghị:Định lượng yếu tố XIII

	Tên khác: Định lượng yếu tố ổn định sợi huyết

	42. Định lượng  fibrinogen

	Định lượng yếu tố I 

	Tên khác: Định lượng Fibrinogen - phương pháp gián tiếp

	43. Định lượng  fibrinogen  

	Định lượng yếu tố I 

	Tên khác: Định lượng Fibrinogen - phương pháp trực tiếp

	44. Xét nghiệm Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

	45. Xét nghiệm tế bào học tủy xương (tuỷ đồ)

	46. Thủ thuật chọc hút tuỷ xương làm tủy đồ (sử dụng kim dùng một lần)

	47. Thủ thuật chọc hút tuỷ xương làm tủy đồ (sử dụng kim dùng nhiều lần)

	48. Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ)

	49. Làm thủ thuật chọc hút hạch làm hạch đồ

	50 Nhuộm Peroxydase (MPO)

	51 Nhuộm Sudan den

	52. Nhuộm Esterase không đặc hiệu

	53. Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

	54. Nhuộm Esterase đặc hiệu

	55. Nhuộm Periodic Acide  Schiff (PAS)

	56. Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương 

	57.  Thủ thuật sinh thiết tuỷ xương  

	58. Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu ( bằng pp thủ công)

	59.  Xét nghiệm Tế bào trong nước tiểu bằng máy tự động.

	60. Điện di protein huyết thanh

	61. Điện di huyết sắc tố (định tính)

	

	62. Điện di miễn dịch huyết thanh

	63. Điện di huyết sắc tố (định lượng)

	64. Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp...)

	65. Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp...) có đếm số lượng tế bào

	66. Tế bào cặn addis (Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Addis)


VIII. HÓA SINH

	1. Điện Giải Đồ  (Na, K, Cl)

	2. Calci máu

	3. Acid Uric                          

	4.  Ure

	5. Glucose Máu                         

	6.  Creatinin              

	7.  Protein Toàn Phần                    

	8.  Albumin                          

	9.  Phospho                   

	10.  Fe                       

	11.  Globulin                     

	12.  Bilirubil Toàn Phần                      

	13. Bilirubin Trực Tiếp                         

	14.  GOT (asat)        

	15.  GPT (alat)                        

	16. Cholesterol Toàn Phần                          

	17. Triglycerid                         

	18. HDL-cholesterol                

	19. LDL-cholesterol                   

	20. Testosteron                          

	21.  Procalcitonin (PCT)                       

	22. Pro-BNP

	23. BNP

	24. Scc                         

	25. Pro GRP                     

	26. Tacrolimus                   

	27. Plgf                          

	28. Sflt1                     

	29. Hba1c                  

	30. Máu Trong Phân                            

	31. Catecholamin Niệu (hplc)                          

	32. Calci Niệu                    

	33. Phospho Niệu                       

	34.Điện Giải Đồ ( Na, K, Cl) Niệu                          

	35.Định Lượng Protein Niệu                              

	36. Đường Niệu                              

	37. Ure Niệu                           

	38.  Axit Uric Niệu                 

	39. Creatinin Niệu                        

	40. Amylase Niệu                          

	41. Phản Ứng Pandy                              

	42.  Rivalta                              

	43. Test Thanh Thải Creatinin                       

	44.  Test Thanh Thải Ure                  

	45. Clo Dịch                          

	46. Glucose Dịch                         

	47.  Protein Dịch                    

	48.  Bilirubil Gián Tiếp                         

	49. PORPHYRIN: Định tính

	50. Xác định các yếu tố vi lượng ( đồng, kẽm,…) 

	51. Định lượng Sắt huyết thanh


IX. THẬN TIẾT NIỆU

	1. Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc)

	2. Lọc màng bụng liên tục 24 h bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

	3.  Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày)

	4. Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm 

	5.  Nội soi bàng quang                          

	Thời gian: 2 giờ

	6.  Nội soi bàng quang sinh thiết                         

	Thời gian: 2 giờ

	7. Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

	Thời gian: 2 giờ

	8.  Nội soi bàng quang- chẩn đoán đái dưỡng chấp và điều trị                               

	Thời gian: 3 giờ

	9. Nội soi bàng quang- lấy sỏi niệu quản qua nội soi niệu quản                         

	Thời gian: 3 giờ


X. THẬN NHÂN TẠO

	1.Xét thẩm tách siêu lọc máu (hemodiafiltration online: hdf on-line)

	2. Thận nhân tạo chu kỳ, quả lọc - bộ dây máu dùng 1 lần (chronic - Memodialysis)                 

	3. Thận nhân tạo chu kỳ, quả lọc - bộ dây máu tái sử dụng 3 lần (chronic - hemodialysis)                      

	4. Thận nhân tạo chu kỳ, quả lọc - bộ dây máu tái sử dụng 6 lần (chronic - hemodialysis)                      


XI. HỒI SỨC CẤP CỨU - CHỐNG ĐỘC

	1. Thận nhân tạo cấp cứu 

	2. Mở khí quản

	3. Kỹ thuật thở máy

	4.  Kỹ thuật thở máy xâm nhập                                                                                                      

	5.  Đặt và thăm dò huyết động bằng catheter swan - ganz

	6. Cấp cúu ngừng tuần hoàn (chưa bao gồm thuốc)

	7. Đặt ống thông  tĩnh mạch trung tâm bằng catheter 2 nòng

	8. Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm bằng catheter 3 nòng

	9.  Đặt ống nội khí quản

	10. Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy express pluss

	12. Xét nghiệm định tính pbg trong nước tiểu

	13. Xử lí mẫu xét nghiệm độc chất

	14. Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

	15. Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ 

	16.  Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

	17. Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật trong dịch sinh học bằng sắc ký khí khối phổ

	18. Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy aas                            

	19. Xét nghiệm  sàng lọc và định tính 5 loại ma túy

	20. Định lượng cấp NH3 trong máu

	21.  Xét nghiệm định tính porphyrine trong nước tiểu


XII. NỘI TIẾT VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

	1. Đường máu mao mạch

	2. Chọc tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ 

	3. Chọc tế bào tuyến giáp  dưới hướng dẫn siêu âm


XIII. THẦN KINH
	1. Điện não đồ vi tính


XIV.  TÂM THẦN

	1. Lưu huyết não vi tính


XV. TIM MẠCH
	1. Siêu âm doppler màu tim 4d ( 3d real time)

	2. Siêu âm doppler màu tim/ mạch máu qua thực quản

	3. Siêu âm trong lòng mạch hoặc đo dự trữ lưu lượng đmv ffr,… 

	Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng đmv và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch

	4. Điện tâm đồ

	5. Chụp động mạch vành  hoặc thông tim chụp buồng tim dưới  dsa

	6. Can thiệp động mạch vành. Nong động mạch vành hoặc nong đặt stent ĐMV hoặc nong, khoan phá, đặt stent đm hoặc hút huyết khối, nong đặt stent đmv ) dưới dsa

	7. Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh động mạch vành) dưới DSA (chưa bao gồm dụng cụ vật tư can thiệp chuyên dụng dùng cho can thiệp tim và động mạch vành)


XVI. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
	01. Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch..) (chưa bao gồm vật tư chuyên)

	02. Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA (chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp.. )                                 

	03. Điều trị các tổn thương xương , khớp và cột sống dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u và giả u xương..) (Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng..)

	04. Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ Bông, sonde JJ thận…)  (DSA) (Chưa bao gồm dụng cụ, vật tư tiêu hao đặc biệt)

	05. Sinh thiết dưới hướng dẫn của CLVT (Phổi, xương, Gan, các tổn thương khác…)

	06. Sinh thiết dưới hướng dẫn của Siêu âm (Gan, thận, vú, các tổn thương khác..)

	07. Chụp và can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (Nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tủ cung, giãn tĩnh mạch tinh,…) (chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dung để can thiệp...)                                 

	08.  Chụp và can thiệp ngoài mạch máu cho các tạng dưới DSA (chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp..) (vi ống thông(microcatheter), vi dây dẫn (microguidewire), Spongel, PVA, hạt hình cầu, keo (Hitstoacryl..) vòng xoắn kim loại (coils)

	09. Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, ĐMC, ĐM Phổi…) số hóa xóa nền (DSA) - Máy chụp mạch

	10. Chụp CT Scanner 256 dãy - Tính bình quân 15 ca/ngày

	11. Chụp CT Scanner 64 dãy - 128 dãy – Tính trên cơ sở 15 ca/ngày

	12. Chụp CT Scanner có tiêm thuốc - Phương án 15 bệnh nhân/ngày

	13. Chụp CT Scanner không tiêm thuốc 

	14.  Chụp XQ  Mammography  2 bên số hóa

	15. Chụp XQ Tủy sống (có tiêm thuốc cản quang) Số hóa

	16. Chụp XQ số hóa Tử cung vòi trứng có tiêm thuốc 

	17. Chụp số khung đại tràng (có thuốc) Số hóa

	18. Chụp XQ Dạ dày (có uống thuốc cản quang) Số hóa

	19. Chụp XQ thực quản (có uống thuốc cản quang) Số hóa

	20. Chụp XQ niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang Số hóa

	21. Chụp hệ tiết niệu chuẩn bị có tiêm thuốc cản quang (UIV) Số hóa

	22. Chụp XQ thường quy số hóa 

	23. Chụp XQ Tủy sống có tiêm thuốc cản quang

	24. Chụp XQ Tử cung vòi trứng có tiêm thuốc 

	25. Chụp XQ Khung đại tràng (có thuốc)

	26. Chụp XQ Dạ dày  (có uống thuốc cản quang)

	27. Chụp XQ thực quản (có uống thuốc cản quang)

	28. Chụp XQ  niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

	29. Chụp hệ tiết niệu chuẩn bị có tiêm thuốc cản quang (UIV) 

	30. Chụp XQ thường quy (Phim 30/40)

	31. Chụp XQ thường Quy (Phim 24/30)

	32. Siêu âm 2D (Siêu âm đen trắng) 

	33. Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận…)  (DSA) (Chưa bao gồm dụng cụ, vật tư tiêu hao đặc biệt)


XVII. HÔ HẤP
	01.  Soi phế quản ống mềm có sinh thiết (bao gồm các loại kìm sinh thiết và chổi chải)

	02. Soi phế quản ống mềm lấy dị vật (bao gồm rọ và thiết bị lấy dị vật)

	03. Soi phế quản ống mềm 

	04. Sinh thiết màng phổi

	05. Sinh thiết hạch, u

	06. Chọc hút khí màng phổi

	07. Chọc tháo dịch màng phổi/màng bụng dưới siêu âm

	08. Chọc dò màng phổi/màng bụng

	09. Đo đa ký giấc ngủ

	10. Rửa phế quản nang toàn bộ phổi

	11. Đo đa ký hô hấp

	12. Chọc hạch dưới hướng dẫn của siêu câm (chưa tính kim)

	13. Đặt dẫn lưu màng phổi bằng Sonde Kendan

	14. Chọc hạch dưới hướng dẫn của CT (chưa tính kim)

	15. Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

	16. Chọc rửa màng phổi

	17. Chọc hút hạch, u

	18. Thông đái (Bao gồm cả Sonde)

	19. Đo chức năng hô hấp

	20. Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

	21. Thăm dò các dung tích phổi

	22. Đo dung tích phổi toàn phần với máy PLETHYSMOGRAPHY


XVIII. THĂM DÒ CHỨC NĂNG

	01. Nội soi ổ bụng

	02. Nội soi ổ bụng có sinh thiết

	03. Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm

	04. Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết          

	05. Nội soi đại trực tràng ống mềm        

	06. Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết          

	07. Nội soi trực tràng ống mềm

	08. Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết


XIX. VI SINH

	01. Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột)

	02. Soi trực tiếp nhuộm soi (Nhuộm Gram, xanh methylen)

	03. Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường

	04. Nuôi cấy tìm nấm

	05. Kháng sinh đồ khuếch tán

	06. Kháng sinh đồ MIC cho vi khuẩn (cho 1 loại kháng sinh)

	07.Soi tươi tìm tế bào hồng cầu bạch cầu trong phân

	08. Soi tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu

	09. Định lượng HBsAg 

	10. Anti-HBs định lượng 

	11. PCR chẩn đoán CMV 

	12. PCR chẩn đoán CMV (Roche)

	13. PCR chẩn đoán Lao trên hệ thống máy COBAS TaqMan 48


XX. Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU



	1. Điều trị bệnh bằng kỹ thuật miễn dich phóng xạ

	2. SPECT não với 99mTc Pertechnetate

	3.  SPECT não với 99mTc - ECD

	4. SPECT não với 99mTc - DTPA



	5.  SPECT não với 99mTc - HMPAO

	6. SPECT tưới máu cơ tim gắng sức với  99MTC - MIBI

	7. SPECT tưới máu cơ tim không gắng sức với 99mTc - MIBI

	8. SPECT tưới máu tim gắng sức với TL - 201, 

	9.  SPECT tưới máu cơ tim không gắng sức với Tl -201

	10. SPECT chẩn đoán khối u

	11.  SPECT chẩn đoán khối u với 99mTc-MIBI

	12.  SPECT chẩn đoán khối u với Ga-67

	13.  SPECT chẩn đoán khối u với Tl-201

	14.  SPECT chẩn đoán khối u với 111In-Pentreotide

	15.  SPECT chẩn đoán u phổi

	16. SPECT chẩn đoán u vú

	17. SPECT tuyến thượng thận với 131I-MIBG

	18.  SPECT tuyến thượng thận với 123I-MIBG

	19. SPECT tuyến thượng thận với 131I-Cholesterol

	20. SPECT chẩn đoán u nguyên bào thần kinh với 131I-MIBG

	21.   SPECT chẩn đoán u nguyên bào thần kinh với 123I-MIBG

	22. SPECT phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm)

	23. SPECT tuyến cận giáp với đồng vị kép 

	24.   SPECT tuyến tiền liệt

	25.   SPECT gan

	26.   SPECT thận

	27.   SPECT xương khớp

	28.   SPECT hạch lympho

	29. Chụp SPECT- CT 

	30. Chụp PET- CT

	31. Chụp PET- CT mô phỏng xạ trị

	32. Xạ hình phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm)

	33. Xạ hình não với 99mTc- Pertechnetate

	34. Xạ hình não với 99mTc- ECD

	35. Xạ hình não với 99mTc- DTPA

	36. Xạ hình não với 99mTc- HMPAO

	37. Xạ hình lưu thông dịch não tủy với 99mTc- DTPA

	38. Xạ hình lưu thông dịch não tủy với 111In- DTPA

	39. Xạ hình lưu thông dịch não tủy với 131I- RISA

	40. Xạ hình tưới máu cơ tim gắng sức với 99MTC - MIBI

	41. Xạ hình tưới máu cơ tim không gắng sức với 99mTc- MIBI

	42. Xạ hình tưới máu cơ tim gắng sức với TL-201

	43. Xạ hình tưới máu cơ tim không gắng sức với Tl-201

	44. Xạ hình chức năng tim với 99mTc đánh dấu

	45. Xạ hình chẩn đoán nhồi máu cơ tim với 99mTc- Pyrophophate

	46. Xạ hình chẩn đoán khối u với 99mTc- MIBI

	47. Xạ hình chẩn đoán khối u với Ga-67

	48. Xạ hình chẩn đoán khối u với Tl-201

	49. Xạ hình chẩn đoán khối u với 111In-pentreotide

	50. Xạ hình gan với 99mTc - Sulfur Colloid

	51. Xạ hình gan mật với 99mTc - HIDA

	52. Xạ hình gan mật với 131I-Rose bengan

	53. Xạ hình u máu trong gan với hồng cầu đánh dấu Tc-99m

	54. Xạ hình chức năng gan - mật sau ghép gan với 99mTc-HIDA

	55. Thận đồ đồng vị với  131-HIPPURAN

	56. Xạ hình chức năng thận với 131I- Hippuran

	57. Xạ hình thận với 99mTc-DMSA

	58. Xạ hình chức năng thận với 99mTc-DTPA

	59. Xạ hình chức năng thận với 99mTc-MAG3

	60. Xạ hình chức năng thận- tiết niệu sau ghép thận bằng 99mTc-MAG3

	61. Xạ hình xương với 99mTc-MDP

	62. Xạ hình xương ba pha

	63. Xạ hình tủy xương với 99mTc-Sulfur Colloid hoặc BMHP

	64. Xạ hình toàn thân với I-131

	65. Độ tập trung 131-I Tuyến giáp

	66. Xạ hình tuyến giáp với I-131

	67. Xạ hình tuyến giáp sau phẫu thuật với I-131

	68. Xạ hình tuyến cận giáp với 99mTc-V-DMSA

	69. Xạ hình tuyến giáp với 99mTc-Pertechnetate

	70. Xạ hình tuyến cận giáp với  đồng vị phóng xạ kép

	71. Xạ hình tuyến nước bọt với 99mTc-Pertechnetate

	72. Xạ hình tuyến tiền liệt

	73. Xạ hình tuyến vú

	74. Xạ hình lách với Methionin - 99mTc

	75. Xạ hình lách với  hồng cầu đánh dấu Cr-51

	76. Xạ hình lách với  99mTc- Sulfur Colloid

	77. Xạ hình tưới máu phổi 

	78. Xạ hình thông khí phổi 

	79. Xạ hình tuyến thượng thận với 131I- MIBG

	80. Xạ hình tuyến thượng thận với 123I- MIBG

	81. Xạ hình tuyến thượng thận với 131I- Cholesterol

	82. Xạ hình chẩn đoán u nguyên bào thần kinh với 131I- MIBG

	83. Xạ hình chẩn đoán u nguyên bào thần kinh với 123I- MIBG

	84. Xạ hình tinh hoàn với 99mTc- Pertechnetate

	85. Xạ hình bạch mạch với 99mTc-HMPAO hoặc 99mTc-Sulfur Colloid

	86. Xạ hình hạch lympho

	87. Xạ hình tĩnh mạch với 99mTc - MAA

	88. Xạ hình tĩnh mạch với 99mTc - DTPA

	89. Xác định thể tích hồng cầu với hồng cầu đánh dấu CR-51

	90. Xác định đời sống hồng cầu, nơi phân hủy hồng cầu với hồng cầu đánh CR-51

	91.  Xạ hình chẩn đoán chức năng thực quản và trào ngược dạ dày - thực quản với  99MTC  Sulfur Colloid 

	92.  Xạ hình chẩn đoán chức năng co bóp dạ dày với  99MTC Sulfur Colloid 

	93. Xạ hình chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hóa với hồng cầu đánh TC-99M

	94. Xạ hình chẩn đoán túi thừa MECKEL với  99MTC PETECHNETATE

	95. Nghiệm pháp chẩn đoán H.PYLORI với 14C-UREA

	96. Định lượng  CA 19-9 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	97. Định lượng  CA50 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	98 Định lượng  CA 125 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	99. Định lượng  CA 15-3  bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	100. Định lượng  CA 72-4 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	101. Định lượng  GH  bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	102. Định lượng  Kháng thể kháng Insulin bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	103. Định lượng  Insullin bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	104. Định lượng  TG  bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	105. Định lượng  Kháng thể kháng TG bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	106. Định lượng  Micro Albumin niệu bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	107. Định lượng  LH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	108. Định lượng  FSH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	109. Định lượng  HCG bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	110. Định lượng  T3 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	111. Định lượng  FT3 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	112. Định lượng  T4 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	113. Định lượng  FT4 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	114. Định lượng  TSH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	115. Định lượng  TRAB bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	116. Định lượng  TESTOSTERON bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	117. Định lượng  PROLACTIN bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	118. Định lượng  PROGESTERON bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	119. Định lượng  ESTRADIOL bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	120. Định lượng  CALCITONIN bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	121. Định lượng  CEA bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	122. Định lượng  AFP bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	123. Định lượng  PSA bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	124. Định lượng  PTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	125. Định lượng  ACTH  bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	126. Định lượng  CORTISOL bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

	127. Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I-131

	128. Điều trị BASEDOW bằng I-131

	129. Điều trị bướu tuyến giáp đơn thuần bằng I-131

	130. Điều trị bướu nhân độc tuyến giáp bằng I-131

	131. Điều trị  tràn dịch màng phổi do ung thư bằng keo 90Y

	132. Điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư bằng keo  PHÓNG XẠ

	133.  Điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư bằng 90Y COLLOID

	134. Điều trị  tràn dịch màng bụng do ung thư bằng keo phóng xạ

	135. Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng RE- 188

	136. Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng keo P - 32 SILLICON,

	137. Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng 131I - LIPIODOL

	138 Điều trị ung thư gan bằng keo HO - 166

	139. Điều trị ung thư gan bằng  hạt phóng xạ I-125

	140. Điều trị ung thư gan bằng keo phóng xạ 

	141. Điều trị ung thư vú bằng hạt phóng xạ I-125

	142. Điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ  I-125

	143. Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng keo phóng xạ

	144. Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng 90Y 

	145. Điều trị sẹo lồi bằng tấm áp P32

	146. Điều trị Eczema bằng tấm áp P32

	147. Điều trị u máu nông bằng tấm áp P32

	148. Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng P-32

	149. Điều trị Leucose kinh bằng P-32

	150. Điều trị giảm đau do ung thư di căn xương bằng SM-153

	151. Điều trị giảm đau do ung thư di căn xương bằng  P - 32

	152. Điều trị giảm đau do ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ

	153. Điều trị u nguyên bào thần kinh bằng  I-131 MIBG

	154. Điều trị ung thư tuyến thượng thận I-131 MIBG

	155. Điều trị u nguyên bào thần kinh bằng  I-123 MIBG

	156. Điều trị ung thư tuyến thượng thận bằng  I-123 MIBG

	157. Điều trị ung thư bằng phương pháp cấy hạt phóng xạ

	158. Xạ trị bằng máy Cobalt

	159. X¹ h×nh tuyÕn cËn gi¸p víi Tc-99m MIBI hoÆc Tc-99m - V-DMSA hoÆc ®ång vÞ kÐp

	160. §Þnh l­îng kh¸ng thÓ kh¸ng Tg  hoÆc ACTH hoÆc TRAb b»ng kü thuËt miÔn dÞch phãng x¹

	161. X¹ h×nh tôy

	162. Điều trị bệnh bằng kỹ thuật miễn dich phóng xạ


XXI. GIẢI PHẪU BỆNH TẾ BÀO HỌC

	1. Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học         

	2.  Xét nghiệm và chẩn đoán bệnh học tức thời bằng phương pháp cắt lạnh        

	3. Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm  Papanicolaou                 

	4. Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori  

	 5. Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Vangie                   

	6. Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm  đỏ  Công - gô                    

	7. Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp  nhuộm  xanh alcian                   

	8. Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III             

	9. Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp  nhuộm  Mucicarmin                     

	10. Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hematoxylin  eosin                      

	11. Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giemsa                    

	12. Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm  Pas                      

	13. Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn ( Marke)                    

	14. Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ( FNA)               

	15. Xét nghiệm các loại dịch, ly tâm, nhuộm và chẩn đoán tế bào học


XXII. NGÀY ĐIỀU TRỊ
	1. Ngày điều trị nội khoa

	2.Ngày điều trị nội trú PHCN-BN tổn thương TS

	3. Ngày điều trị nội trú PHCN

	4. Ngày điều trị Y học cổ truyền

	5. Ngày điều trị cấp cứu

	6. Ngày điều trị thở máy

	7. Ngày điều trị Hồi sức tích cực

	8.  Ngày điều trị ngoại khoa; bỏng

	XXIII. KHÁM BỆNH 
1. Khám bệnh cho 01 người bệnh/01 phòng khám

Tính cho 25 người khám/ngày/Phòng khám/chuyên khoa

Khám cấp giấy chứng thương: 04 Chuyên khoa 

Khám sức khỏe toàn diện lao động, khám sức khỏe định kỳ: 04 Chuyên khoa 

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi lao động NN: 05 Chuyên khoa
2. Khám bệnh của 1BN/01 phòng khám

Tính cho 35 người khám/ngày


XXIV. LASER PHẪU THUẬT

1. Điều trị sùi mào gà ở nam giới bằng đốt điện, Plasma,Laser                                                                                                    ( Tính cho thủ thuật 1-5 thương tổn)
XXV. DA LIẾU
1. Sinh thiết da 
XXV. CƠ - XƯƠNG - KHỚP
1. Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

XXVI. XÉT NGHIỆM

1. Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật RPR (định tính)

2. Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật RPR (định lượng)

3. TPHA (định tính)

4. TPHA (định lượng)

